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Overview
Lead Time Usually in Stock

Main
Main Input Voltage 220 V

230 V
240 V

Input Connection Type NEMA 5-15P

Provided Equipment User manual

Physical
Colour White

Height 10 cm

Width 6.3 cm

Depth 4.15 cm

Net Weight 0.1 kg

Mounting Preference No preference

Mounting Mode Not rack-mountable

Input
Input Power 2500 W

Network Frequency 50/60 Hz

Maximum Input Current 10 A

Switching Current Capacity 10 A

Output
Number Of Power Socket Outlets 1

Outlet Standard NEMA universal

Conformance
Equipment Protection Policy No EPP for ASEAN

Environmental
Ambient Air Temperature For
Operation

0…40 °C

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Relative Humidity 0…90 %

Operating Altitude 0...10000 ft

Ambient Air Temperature For
Storage

-5…40 °C

Storage Relative Humidity 0…95 % non-condensing

Storage Altitude 0.00…4572.00 m

Surge Protection and Filtering
Response Time 1 ns common mode

Common Mode Rejection 30 dB

Peak Current 24 kAcommon mode
12 kAnormal mode

Surge Energy Rate 918 J

Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 10.6 cm

Package 1 Width 8.8 cm

Package 1 Length 7 cm

Package 1 Weight 0.14 kg

Scc14 10731304336645

Contractual warranty
Warranty 10 years repair or replace, Limited Lifetime (European Union countries only)
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Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Minh bạch RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Reach Free Of Svhc

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Compliant with Exemptions

Environmental Disclosure Product Environmental Profile

Circularity Profile End of Life Information

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right
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